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Môn thi: Địa lí
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Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian giao đề )

Câu I (4,0 điểm): 

1. So sánh sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển. 
2. Phân tích biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hiện nay? Tìm những dẫn chứng thể hiện Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế 

Câu II: (3,0 điểm)

1.  Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng nền kinh tế phát triển không ổn định? Hiện nay, các nước này đã thực hiện các biện pháp nào để phát triển kinh tế?  
       2.  Tại sao nói “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại”. 
Câu III: (4,0 điểm):
 1. Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kỳ. Tại sao Hoa Kì là nước nhập siêu nhưng vẫn có nền kinh tế mạnh nhất thế giới?
 2. Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU.
Câu IV: (4,0 điểm):

     1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.
    2. Trình bày đặc điểm lãnh thổ Liên bang Nga? Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế của Liên bang Nga? 
Câu V. (5,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
Quy mô và cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản giai đoạn 1950 - 2016
	Năm
	1950
	2005
	2016

	Dưới 15 tuổi(%)
	35,4
	13,9
	13,1

	Từ 15 – 64 tuổi(%)
	59,6
	66,9
	64,0

	65 tuổi trở lên(%)
	5,0
	19,2
	22,9

	Số dân( triệu người)
	83,0
	127,7
	126,3


1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô, cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản giai đoạn 1950 – 2016. 
2. Nhận xét sự thay đổi​​ quy mô, cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản giai đoạn 1950 – 2016. Sự thay đổi​​ quy mô, cơ cấu dân số theo tuổi ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế- xã hội của Nhật Bản.
--- Hết ---
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Tiêu chí

Nhóm nước đang phát triển

Nhóm nước phát triển

GDP/người

Thường rất thấp, thua nhiều lần so với các nước phát triển 

- Rất cao, gấp nhiều lần so với các nước đang phát triển 

- Trong cơ cấu GDP

Tỉ trọng khu vực I còn cao(25%)

Tỉ trọng khu vực III chưa cao 43%

Khu vực I đóng góp tỉ trọng rất nhỏ (2%), còn khu vực III lại đóng góp tỉ trọng rất lớn (71%)..

Đầu tư ra nước ngoài

- Đầu tư ra nước ngoài chiếm ¼ toàn cầu. Nhận đầu tư rất nhỏ chiếm 1/3 toàn cầu
- Đầu tư ra nước ngoài chiếm ¾ toàn cầu.

 - Nhận đầu tư rất lớn chiếm 2/3 toàn cầu

Nợ nước ngoài

Tỉ lệ nợ trên tổng GDP cao . Khó có khả năng trả nợ.

Cho vay nợ

Cơ cấu xuất nhập khẩu

Xuất khẩu nông sản, khoáng sản thô và hàng sơ chế

Giá trị xuất nhập khẩu cao, chủ yếu là hàng đã qua chế biến

Tuổi thọ TB

Thấp < 65 tuổi. 

Cao>76 tuổi.

Chỉ số HDI
-Thấp: 0,694 năm 2003. 

Cao: 0,855 năm 2003. 


	2,0



	
	2


	Phân tích biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hiện nay? Tìm những dẫn chứng thể hiện Việt Nam đã và đang tham gia tích cực vào xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế 

* Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế: 

    - Thương mại quốc tế phát triển nhanh (diễn giải)
    - Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh (diễn giải).

    - Thị trường tài chính quốc tế mở rộng (diễn giải).

    - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn(diễn giải).

* Dẫn chứngViệt Nam đã tham gia vào toàn cầu hóa: 

- Gia nhập WTO

- Thu hút đầu tư nước ngoài

- Hoạt động và vai trò của WB, IMF

- Có mặt của các công ty xuyên quốc gia (dẫn chứng)
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	II
	1
	Mĩ La tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản (kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu), tài nguyên đất, khí hậu..

Nền kinh tế phát triển không ổn định do:

+ Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài.

+ Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ. Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài

Giải pháp

+ Củng cố bộ máy nhà nước

+ Phát triển giáo dục

+ Cải cách kinh tế: quốc hữu hoá một số ngành kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá đất nước, tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài
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	Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại vì các lí do sau:

- Vai trò của môi trường 

- Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trên thế giới
- Hậu quả của ô nhiễm môi trường
(Chính vì vậy, bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại.
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	III


	1
	Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kỳ. Tại sao Hoa Kì là nước nhập siêu nhưng vẫn có nền kinh tế mạnh nhất thế giới?

Đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì:

- Dịch vụ của Hoa Kì phát triển mạnh. Năm 2004 chiếm 79,4% GDP. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng, không chỉ trong nước mà còn mở rộng trên toàn thế giới.

- Ngoại thương: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2344,2 tỉ USD (chiếm khoảng 12% tổng giá trị ngoại thương của toàn thế giới). Nhập siêu là 707,2 tỉ USD.

- Giao thông vận tải: Hiện đại nhất thế giới. Phát triển tất cả các loại đường: đường hàng không, đường ôtô, đường sắt, đường biển, đường ống.

- Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch:

+ Tài chính: Năm 2002 có hơn 600 nghìn tổ chức ngân hàng, chi nhánh tỏa khắp toàn cầu.

+ Thông tin liên lạc: Hiện đại nhất TG, mạng thông tin phủ toàn cầu, có nhiều vệ tinh và thiết lập hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

+ Du lịch: Rất phát triển, thu hút nhiều du khách, doanh thu lớn (74,5 tỉ USD năm 2004).

Hoa Kì là nước nhập siêu, nhưng vẫn có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, là vì:

- Sự phát triển kinh tế của Hoa Kì chủ yếu nhờ vào mức độ tiêu thụ hàng hóa và sử dụng dịch vụ trong nước. Hoa Kì có thị trường nội địa rất lớn, sức mua trong dân cư là nhân tố chủ yếu làm tăng GPD của Hoa Kì.

- Hoa Kì có nhiều nguồn thu từ các hoạt động khác: ngân hàng, tài chính, du lịch…

-Đồng đôla có giá trị cao cũng là nguyên nhân làm cho Hoa Kì có giá trị nhập khẩu cao hơn xuất khẩu.
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	Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU.
Đồng tiền Ơ-rô được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm 1999 đến năm 2006 đã có 13 nước sử dụng đồng tiền chung. Việc ra đời đồng tiền Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU, vì:

- Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

- Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

- Thuận lợi chuyển giao vốn trong EU.

-Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
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	1
	Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.
 Thuận lợi:

+ Vị trí địa lý

+ Có đất đai màu mỡ, do phong hóa từ dung nham núi lửa.

+ Có tài nguyên hải sản giàu có, nơi đây tập trung nhiều ngư trường lớn với nhiều loài cá: cá ngừ, cá thu, các hồi…

+ Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, nên Nhật Bản có lượng mưa tương đối lớn, thuận lợi cho cây trồng và rừng phát triển. Khí hậu phân hóa đa dạng, cho phép trồng nhiều loại cây.

+ Sông ngòi ngắn dốc, có giá trị thủy điện.

+ Có nhiều vụng, vịnh biển rộng, kín gió nên thuận lợi cho việc xây dựng nhiều hải cảng lớn…

 Khó khăn:

+ Lãnh thổ gồn 4 hòn đảo lớn chia cắt nhau, nên việc phát triển giao thông nối liền 4 đảo với nhau rất tốn kém.

+ Địa hình chủ yếu là núi, ít đồng bằng, nên việc phát triển giao thông và sản xuất nông nghiệp không thuận lợi.

+ Đặc biệt, hiện Nhật Bản có khoảng 80 ngọn núi lửa đang hoạt động và mỗi năm có hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ, làm thiệt hại tài sản, nguy hại đến tính mạng con người và ảnh hưởng đến sản xuất.

+ Sự nghèo nàn về nguồn khoáng sản là một khó khăn lớn của Nhật Bản, hàng năm Nhật Bản phải nhập một lượng lớn nguyên nhiên liệu.

+ Khí hậu vùng phía Bắc lạnh giá, khắc nghiệt, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.
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	2
	Trình bày đặc điểm lãnh thổ Liên bang Nga? Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế của Liên bang Nga? 
Đặc điểm 

+ Lãnh thổ LBN có diện tích lớn nhất TG, nằm ở cả 2 châu lục Á-Âu; trải dài trên phần lớn ĐB Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á.

+ Lãnh thổ rộng lớn nên có đường biên giới xấp xỉ chiều dài đường xích đạo. Lãnh thổ trải dài trên 11 múi giờ.

Sự ảnh hưởng của lãnh thổ đến sự phát triển kinh tế LBN:

+ Lãnh thổ rộng lớn mang đến cho LBN một nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Tiếp giáp với nhiều quốc gia nên thuận lợi cho việc mở rộng mối quan hệ buôn bán.

+ Nhưng lãnh thổ quá rộng lớn nên việc phát triển mạng lưới giao thông nội địa rất tốn kém. Đường biên giới quá dài nên phải đầu tư lớn cho an ninh quốc phòng. Lãnh thổ trải dài trên 11 múi giờ nên giờ ở nhiều địa phương khác nhau, khó khăn trong việc quản lí.
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	1.Vẽ biểu đồ:  
   - Tính bán kính biểu đồ

Năm

1950
2005
2016
Bán kính (đvbk)

1,0

1,24
1,23
· Dạng biểu đồ thích hợp nhất: tròn
·  Vẽ 3 biểu đồ tròn bán kính khác nhau như đã tính

Yêu cầu: Vẽ và chia tỉ lệ t­¬ng ®èi chính xác, đúng bán kính, ghi ®ầy đủ kí hiệu, có chú thích và tên của biểu đồ.                         

2. Nhận xét:
Giai đoạn 1995- 2016 quy mô và cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản có sự thay đổi:

- Về qui mô:
+ Nhìn chung quy mô dân số của Nhật Bản tăng lên đáng kể (dẫn chứng).
+ Nhưng từ năm 2005-2016 quy mô dân số của Nhật Bản có xu hướng giảm (dẫn chứng).

- Về cơ cấu dân số theo độ tuổi: 

+ Tỉ trọng nhóm dưới 15 tuổi giảm nhanh (dẫn chứng).
+ Tỉ trọng nhóm từ 15 tuổi- 64 có nhiều biến động (dẫn chứng).
+ Tỉ trọng nhóm 65 tuổi trở lên tăng nhanh (dẫn chứng). Từ nhóm có tỉ trọng nhỏ nhất sang nhóm có tỉ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu dân số theo tuổi.

· Cơ cấu dân số thay đổi từ cơ cấu dân số tre sang cơ cấu dân số già.

Tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản:

· Thuận lợi:

+ Hiện tại nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm.

+ Tỉ lệ phụ thuộc ít tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
· Khó khăn:

+ Thiếu hụt lao động trong tương lai, giảm sự năng động của nền kinh tế.

+ Chi phí chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi xã hội cho người già lớn.
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